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B. TỰ LUẬN (6,0 điểm).

	Nội dung kiến thức
	Điểm

	Thông tin: 
Ngày 6/8 vừa qua, bà D đã bị truy thu số tiền thuế lên tới hơn 9 tỷ đồng do có doanh thu bán mỹ phẩm online thông qua trang Facebook đạt 450 tỷ. Thông tin được lãnh đạo Cục thuế TP.HCM xác nhận. Theo đó, tài khoản ngân hàng của bà D đã bị Cục thuế TP.HCM tiến hành kiểm tra và xác minh, phát hiện doanh thu từ năm 2013 đến năm 2016 thông qua việc bán hàng qua mạng khoảng 450 tỷ đồng. Tuy nhiên bà D vẫn chưa thực hiện kê khai và nộp thuế. Khi được mời tới làm việc tại cơ quan thuế, bà D cho rằng chỉ một phần số tiền đó là doanh thu từ việc bán hàng, số còn lại là tiền của cá nhân bà song bà D không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để chưng minh về phần “tiền cá nhân” của mình. Chỉ tới khi cơ quan thuế chuyển giao hồ sơ cho cơ quan điều tra thì bà D mới miễn cưỡng thừa nhận. Tài khoản Facebook của bà D có lượng theo dõi trên 50.000 người và thông qua việc bán các sản phẩm giảm cân, chăm sóc da, giảm sẹo…có giá từ khoảng vài trăm nghìn tới vài triệu đồng đã đem lại cho bà D số doanh thu trên. Đáng chú ý hơn, bà D còn bán sỉ cho rất nhiều đại lý khác ở trong và ngoài nước chứ không phải chỉ kinh doanh trực tiếp.
                                                    (Theo Báo điện tử Pháp luật plus ngày 10/12/2017)

        Câu hỏi: 
Câu 1(2,75 điểm). Hãy chỉ ra những loại thuế bà D phải nộp trong tình huống trên? Trình bày hiểu biết của em về những loại thuế đó? 
Câu 2(2,25 điểm). Pháp luật có quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật thuế?
Câu 3(1,0 điểm). Theo em, trong tình huống trên bà D cần phải trang bị những kỹ năng sống nào?

	Câu 1:
- Những loại thuế bà D phải nộp: Thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân.
- Trình bày hiểu biết:
* Thuế giá trị gia tăng:
- Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
- Thuế giá trị gia tăng có  đặc điểm: 
+ Thứ nhất, thuế GTGT là thuế gián thu: Thuế GTGT do người tiêu dùng cuối cùng chịu. Cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ là người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thay cho người tiêu dùng thông qua việc cộng thuế vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ. 
+ Thứ hai, thuế giá trị gia tăng là thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trùng lặp: Thuế GTGT đánh vào tất cả các giai đoạn luân chuyển từ sản xuất tới lưu thông, tiêu dùng. Ở từng giai đoạn, thuế chỉ tính trên phần giá trị gia tăng của giai đoạn đó, không tính trùng phần GTGT đã tính thuế ở các giai đoạn luân chuyển trước. 
+ Thứ ba, thuế giá trị gia tăng được đánh thuế theo nguyên tắc điểm đến: GTGT đánh vào hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nội địa, bất kể hàng hóa dịch vụ đó được tạo ra ở trong nước hay nhập khẩu từ nước ngoài. 
+ Thứ tư, thuế giá trí gia tăng có phạm vi điều tiết rộng vì thuộc loại thuế tiêu dùng thông thường, đánh vào hầu hết các hàng hóa, dịch vụ.
* Thuế thu nhập cá nhân: 
- Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu nhập để nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên khi chi trả phần thu nhập này cho người lao động, doanh nghiệp đã khấu trừ thuế. Bởi vậy, doanh nghiệp phải kê khai và nộp số tiền thuế thu nhập cá  nhân đó vào ngân sách nhà nước.
- Là thuế trực thu.
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	Câu 2: Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật thuế:
- Điều 16. Quyền của người nộp thuế:
1. Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế, cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.
2. Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiền hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
3. Yêu cầu cơ quan quản lí thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
4. Được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai về thuế theo quy định của pháp luật.
5. Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lí đối với số tiên thuế không được hoàn.
- Điều 17. Trách nhiệm (nghĩa vụ) của người nộp thuế:
1. Thực hiện đăng kí thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.
2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
3. Nộp tiên thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.
4. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lí, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
5. Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế.
- Liên hệ bản thân: Là học sinh em luôn có ý thức thực hiện những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ nộp thuế, đồng thời tuyên truyền và vận động người thân và những người xung quanh cùng thực hiện tốt.
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	Câu 3:
- Kĩ năng tự nhận thức 
- Kĩ năng xác định giá trị 
- Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ 
- Kĩ năng hợp tác
- Kĩ năng ra quyết định
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin 
…
(0,25 điểm/kĩ năng. 5 kĩ năng cho điểm tuyệt đối)
	
1,0

	Tổng điểm
	6,0


* Lưu ý: Trên đây là những ý cơ bản, giáo viên căn cứ cụ thể vào bài thi để chấm một cách linh hoạt, hợp lí, phù hợp với đặc trưng bộ môn.
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